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1. Thông tin chung về học phần:
-Tên học phần: Tin học ứng dụng
(Tên tiếng Anh: Applied informatics)
- Mã số học phần: 
- Số tín chỉ: 03

   Số giờ tín chỉ: 45 (trong đó: lý thuyết: 30, thực hành: 15, bài tập: 0, thảo luận: 0)
- Ngành học: Địa lý học
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Cao Thị Thanh Thuỷ
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Lê Thị Thu Hiền, ThS. Dương Thị Mai Thương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

2. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Tin học
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức


Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản của lĩnh vực công nghệ thông tin và nền công nghiệp 4.0. Giúp sinh viên hiểu rõ về các phương tiện kỹ thuật đa phương tiện và các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, internet; cách khai thác thông tin từ internet phục vụ cho chuyên ngành địa lí. Sinh viên biết cách sử dụng các phần mềm trình diễn thông tin, một số ứng dụng chuyên ngành phục vụ công việc chuyên môn. 

+ Về kỹ năng


Rèn luyện kỹ năng sử dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng cho công việc.
+ Về thái độ


Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức học tập nâng cao kiến thức về IT và sử dụng IT trong công việc, cuộc sống.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu được các khái niệm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

	CĐR2
	Biết được các ứng dụng của công nghệ thông tin trong cuộc sống và trong ngành địa lý

	CĐR3
	Hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của phương tiện kỹ thuật đa phương tiện trong địa lý

	CĐR4
	Hiểu được các khái niệm liên quan tới mạng máy tính và internet. Biết các khai thác thông tin trên internet phục vụ trong công việc nói chung và ngành địa lí nói riêng

	CĐR5
	Biết các chức năng cơ bản của một số phần mềm trình diễn và cách sử dụng một phần mềm để thiết kế bản trình diễn trong địa lí

	
	Về kỹ năng

	CĐR6
	Biết phân tích vấn đề để tạo kịch bản cho bản trình diễn

	CĐR7
	Có phương pháp tự học, tự nhiên cứu trong việc sử dụng phần mềm ứng dụng

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

	CĐR9
	Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức về những vấn đề đương đại, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội của đất nước và toàn cầu.


5. Tóm tắt nội dung học phần

- Một số kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và nền công nghiệp 4.0

- Các phương tiện kỹ thuật đa phương tiện
- Giới thiệu về mạng máy tính, internet, khai thác internet phục vụ chuyên ngành địa lý.

- Cách tìm kiếm thông tin và sử dụng một số ứng dụng thông dụng trên internet.
- Phần mềm trình diễn thông tin, một số phần mềm chuyên dụng dành  cho ngành địa lý


6. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1. Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin
1.1. Một số khái niệm

1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội

1.3. Công nghiệp 4.0
Chương 2. Phương tiện kỹ thuật đa phương tiện

2.1. Khái niệm

2.2. Các vấn đề cơ bản trong truyền thông đa phương tiện

2.3. Phương tiện kỹ thuật thông dụng

2.4. Một số tiện ích cơ bản
Chương 3. Mạng máy tính và khai thác thông tin trên Internet

3.1. Mạng máy tính

3.2. Mạng Internet

3.3. Khai thác thông tin trên Internet
Chương 4. Phần mềm trình diễn thông tin

4.1. Giới thiệu các phần mềm trình diễn thông tin
4.2. Giới thiệu các phần mềm dùng cho chuyên ngành địa lý

4.2. Sử dụng phần mềm trong thiết kế trình diễn

4.3. Kỹ thuật trình diễn thông tin

 7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin
	5
	5
	0
	0
	0
	

	2
	Phương tiện kỹ thuật đa phương phương tiện
	10
	5
	0
	0
	5
	

	3
	Mạng máy tính và khai thác thông tin trên trên Internet
	10
	5
	0
	0
	5
	

	4
	Phần mềm trình diễn thông tin
	20
	10
	0
	0
	10
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, ...

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần
	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	2
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	3
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	x

	4
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề
- Đàm thoại gợi mở

- Làm mẫu
- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo
- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về kiến thức: 


Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp theo quy chế, sinh viên tiếp thu bài giảng tại giảng đường, nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình, giảng viên hướng dẫn làm bài tập mẫu ở lớp. Tham dự đầy đủ các buổi thực hành tại phòng máy tính.


Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 60% số tiết lên lớp.

- Về các điều kiện khác: 


Trên cơ sở bài giảng của giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu các tài liệu tham khảo để làm các bài tập, thực hành theo yêu cầu của giảng viên. Để tiếp thu kiến thức một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]
Hàn Viết Thuận (2012), Giáo trình Tin học ứng dụng, NXB KTQD

[2]
Đào Kiến Quốc, (2006), Giáo trình Tin học cơ sở, NXB ĐHQGHN

10.2. Tài liệu tham khảo

[3]
Hồ Sĩ Đàm (2000), Giáo trình Tin học, NXB ĐHQG

[4]
Nguyễn Đức Minh (2005), Tự học thực hành bước Powerpoint và các bài tập ứng dụng, NXB Thống kê.

[5]
Nguyễn Sơn Hải (2005), Giáo trình xử lý văn bản, NXB Hà Nội
[6] Trần Thị Băng Tâm (2006). Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội.
[7] Trung tâm Viễn thám Quốc gia (2009), Viễn thám và Địa tin học, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Chuẩn bị bài 
- Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

- Hỏi - đáp
- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. Nền công nghiệp 4.0
- Nội dung 2. Hiểu biết về mạng máy tính và cách khai thác thông tin từ internet phục vụ công việc chuyên môn
	Viết
	15%

	3
	Thực hành

- Nội dung 1. Sử dụng PTKT đa phương tiện

- Nội dung 2. Tìm kiếm thông tin trên internet
- Nội dung 3. Tạo bản trình diễn (có sử dụng các ứng dụng chuyên ngành địa lý)
	Thực hành
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần  (hoặc tiểu luận thay thế thi)
	Thực hành hoặc Bài tập lớn
	55%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR54
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi - đáp
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	x

	Viết
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x

	Thực hành hoặc Bài tập lớn
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x


	HIỆU TRƯỞNG
	KT. TRƯỞNG BỘ MÔN

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN 
	GIẢNG VIÊN

	PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
	ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
	ThS. Cao Thị Thanh Thủy


1

